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Mã tổ hợp
Trường tốt nghiệp/ Môn 1

Hệ TN/ 

Môn 2

NTN/ 

Môn 3
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TB/ 

Tổng 

điểm

1 Võ Thị Lan Anh 06/11/1984 Thƣ viện thông tin Trƣờng Đại học Văn Hóa TP HCM VLVH 2007 6.40 CĐ LT Đạt

2 Huỳnh Thị Thanh Bằng N 13/12/1982 Thƣ viện thông tin Trƣờng Đại học Văn Hóa TP HCM CQ 2005 7.67 CĐ LT Đạt

3 Nguyễn Thị Bé N 23/06/1984 Khoa hoc thƣ viện Trƣờng Đại học Văn Hóa TP HCM VLVH 2011 6.50 CĐ LT Đạt

4 Bùi Thị Kim Chân N 29/09/1986 Thƣ viện
Trƣờng Trung cấp Nghề Đông 

Dƣơng
KCQ 2017 7.70 TC LT Đạt

5 Nguyễn Thị Châu N 15/04/1984 Thƣ viện thông tin Trƣờng Đại học Văn Hóa TP HCM TC 2007 6.20 CĐ LT Đạt

6 Tô Văn Chiến 20/11/1991
Thƣ viện - thiết bị 

trƣờng học
Trƣờng Cao đẳng Cần Thơ CQ 2011 7.90 TC LT Đạt

7 Nguyễn Văn Dẫn 20/06/1988 Thƣ viện
Trƣờng Trung học Văn hóa Nghệ 

thuật Sóc Trăng
VLVH 2014 7.20 TC LT Đạt

8 Trần Thị Hoài Diện N 08/02/1987 Thƣ viện thông tin Trƣờng Đại học Văn Hóa TP HCM TC 2009 6.40 CĐ LT Đạt

9 Nguyễn Thị Dung N 04/12/1987 Thƣ viện thông tin Trƣờng Đại học Văn Hóa TP HCM TC 2009 7.10 CĐ LT Đạt

10 Trần Thị Mỹ Dung N 08/02/1988 Thƣ viện
Trƣờng Cao đẳng VHNT và Du 

lịch Nha Trang
TC 2014 7.50 TC LT Đạt
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11 Cao Thị Anh Đào N 21/06/1986 Thông tin thƣ viện
Trƣờng Cao đẳng VHNT và Du 

lịch Nha Trang
CQ 2008 7.45 CĐ LT Đạt

12 Nguyễn Ngọc Giàu N 03/12/1986 Thông tin thƣ viện
Trƣờng Cao đẳng VHNT và Du 

lịch Nha Trang
CQ 2007 7.30 TC LT Đạt

13 Lã Thị Thu Hà N 17/02/1980 Khoa học thƣ viện Trƣờng Đại học Văn Hóa TP HCM VLVH 2011 6.90 CĐ LT Đạt

14 Bùi Thị Hằng N 16/02/1987 Khoa học thƣ viện
Trƣờng Đại học Văn Hóa TP. Hồ 

Chí Minh
VLVH 2011 7.00 CĐ LT Đạt

15 Nguyễn Thị Thu Hiền N 24/09/1988 Khoa học thƣ viện Trƣờng Đại học Văn Hóa TP HCM VLVH 2011 6.80 CĐ LT Đạt

16 Lƣơng Thị Hoa N 10/06/1983 Thông tin thƣ viện
Trƣờng Cao đẳng VHNT và Du 

lịch Nha Trang
CQ 2004 7.30 TC LT Đạt

17 Trần Thị Kim Huệ N 20/02/1988 Khoa học thƣ viện Trƣờng Đại học Khánh Hoà VLVH 2017 6.90 TC LT Đạt

18 Tăng Thị Mỹ Huyền N 14/05/1991 Thƣ viện
Trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ 

thuật Tiền Giang
CQ 2011 8.10 TC LT Đạt

19 Võ Kiều Lệ Huyền N 05/10/1987 Thông tin thƣ viện
Trƣờng Cao đẳng VHNT và Du 

lịch Nha Trang
CQ 2008 7.57 CĐ LT Đạt

20 Lê Thị Ngọc Huyền N 13/09/1986 Thông tin thƣ viện
Trƣờng Cao đẳng VHNT và Du 

lịch Nha Trang
CQ 2009 7.09 CĐ LT Đạt

21 Nguyễn Thị Hƣơng N 12/10/1983 Thƣ viên thông Tin Trƣờng Đại học Văn Hóa TP HCM TC 2009 6.60 CĐ LT Đạt

22 Trịnh Thị Hƣờng N 14/05/1983 Thông tin thƣ viện
Trƣờng Cao đẳng VHNT và Du 

lịch Nha Trang
CQ 2008 7.50 CĐ LT Đạt

23 Mai Thị Hƣờng N 24/10/1984 Thông tin thƣ viện
Trƣờng Cao đẳng VHNT và Du 

lịch Nha Trang
CQ 2005 7.10 TC LT Đạt

24 Nguyễn Thị Hƣởng N 09/02/1994 Khoa học thƣ viện Trƣờng Đại học Tiền Giang CQ 2015 2.86 CĐ LT Đạt

25 Phạm Thị Thúy Lan N 13/09/1984 Khoa học thƣ viện
Trƣờng Cao đẳng VHNT và Du 

lịch Nha Trang
CQ 2013 7.46 CĐ LT Đạt



26 Trần Thị Phƣơng Linh N 30/10/1990
Thƣ viện, thiết bị 

trƣờng học
Trƣờng Trung cấp Miền Đông CQ 2016 7.70 TC LT Đạt

27 Bríu Thị Linh N 20/06/1997
Thƣ viện, thiết bị 

trƣờng học

Trƣờng Trung cấp Công Nghệ và 

Quản Trị Đông Đô
CQ 2017 8.30 TC LT Đạt

28 Nguyễn Thị Lình N 10/06/1983 Thƣ viện
Trƣờng Cao đẳng Văn hóa Nghệ 

thuật TP HCM
VLVH 2011 6.55 TC LT Đạt

29 Hoàng Thị Lợi N 01/10/1990 Thƣ viện thông tin Trƣờng Đại học Quảng Bình CQ 2011 7.09 CĐ LT Đạt

30 Trần Thị Chúc Ly N 16/01/1993 Thƣ ký văn phòng
Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Vĩnh 

Long
CQ 2015 7.18 CĐ Đạt

31 Cù Thị Nghị N 13/10/1985 Thông tin thƣ viện
Trƣờng Cao đẳng VHNT và Du 

lịch Nha Trang
CQ 2008 7.49 CĐ LT Đạt

32 Phạm Thị Xuân Nguyên N 16/11/2001 Quản lý công nghiệp Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2024 6.60 ĐH Đạt

33 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên N 14/04/1983 Thƣ viện thông tin
Trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ 

thuật Tiền Giang
CQ 2010 7.20 TC LT Đạt

34 Nguyễn Thị Kim Nguyệt N 13/06/1988 Thƣ viện thông tin
Trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ 

thuật Tiền Giang
CQ 2010 7.80 TC LT Đạt

35 Đổng Thị Nguyệt N 19/01/1990 Khoa học thƣ viện
Trƣờng CĐ VHNT và Du lịch Nha 

Trang
CQ 2013 7.30 CĐ LT Đạt

36 Mai Thị Cẩm Nhung N 23/10/1984 Thông tin thƣ viện
Trƣờng Cao đẳng VHNT và Du 

lịch Nha Trang
CQ 2006 7.10 TC LT Đạt

37 Châu Thị Nhƣ N 10/10/1990
Thƣ viện - thiết bị 

trƣờng học
Trƣờng Cao đẳng Quãng Ngãi CQ 2016 7.40 TC LT Đạt

38 Nguyễn Phạm Hoàng Pho 10/01/1982 Công nghệ thông tin Trƣờng Đại học Cửu Long VLVH 2013 2.04 ĐH Đạt

39 Lê Hồng Phúc 28/11/1989 Tài chính tiền tệ
Trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật 

Cần Thơ
CQ 2010 6.90 TC Đạt

40 Bùi Lê Minh Quân 02/03/1994 Khoa học thƣ viện Trƣờng Đại Học Tiền Giang CQ 2015 3.04 CĐ LT Đạt

41 Nguyễn Ngọc Sƣơng N 12/06/1981 Thƣ viện thông tin Trƣờng Đại học Văn Hóa TP HCM TC 2009 7.20 CĐ LT Đạt



42 Nguyễn Thị Hồng Thanh N 10/10/1979 Thƣ viện thông tin Trƣờng Đại học Văn hóa TP HCM VLVH 2007 6.20 CĐ LT Đạt

43 Nguyễn Thị Diễm Thùy N 25/04/1991 Thƣ viện
Trƣờng Trung cấp Nghề Đông 

Dƣơng
KCQ 2016 8.80 TC LT Đạt

44 Nguyễn Thị Minh Thƣ N 20/02/1984 Thƣ viện thông tin
Trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ 

thuật Đồng Nai
TC 2009 6.60 TC LT Đạt

45 Nguyễn Chí Tình 18/04/1987 Thƣ viện
Trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ 

thuật Cần Thơ
VLVH 2013 7.70 TC LT Đạt

46 Lý Thị Bảo Trâm N 05/08/1986 Thông tin thƣ viện
Trƣờng Cao đẳng VHNT và Du 

lịch Nha Trang
CQ 2008 7.80 CĐ LT Đạt

47 Tôn Thị Huyền Trinh N 25/09/1987 Thƣ viện
Trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ 

thuật Cần Thơ
VLVH 2013 7.60 TC LT Đạt

48 Nguyễn Thị Ngọc Trung N 02/03/1978 Thƣ viện thông tin
Trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ 

thuật Đồng Nai
TC 2009 7.20 TC LT Đạt

49 Phạm Quốc Tuấn 04/05/1984 Thƣ viện
Trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ 

thuật Cần Thơ
VLVH 2013 8.20 TC LT Đạt

50 Thạch Thị Bích Tuyền N 25/10/1989 Thƣ viện thông tin
Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Sóc 

Trăng
CQ 2011 6.86 CĐ LT Đạt

51 Nguyễn Thụy Hồng Vân N 24/11/1982 Thƣ viện thông tin
Trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ 

thuật Tiền Giang
CQ 2010 7.80 TC LT Đạt

52 Nguyễn Thị Kim Yến N 06/06/1984 Thƣ viện thông tin
Trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ 

thuật Đồng Nai
TC 2009 6.70 TC LT Đạt

53 Nguyễn Thị Yến N 11/08/1983 Hành chính văn phòng
Trƣờng Trung học Văn thƣ Lƣu trữ 

Trung Ƣơng II
TC 2005 5.00 TC Đạt

Tổng cộng: 53 thí sinh
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